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HƯỚNG DẪN CHẤM (MÔN TỰ LUẬN)

1.Hướng dẫn chung:
-Sai hoặc thiếu đợn vị 1 lần : không trừ. Sai hoặc thiếu đợn vị 2 lần trừ 0,25đ . Mỗi bài thi trừ không quá 0,5đ lỗi đơn vị.
-Nếu lỗi sai đơn vị mà ảnh hưởng đến kết quả thì xem như sai kết quả, giám khảo không cho điểm phần đó.
-Nếu thí sinh làm cách giải khác mà vẫn đúng thì cho đủ số điểm.
2.Đáp án và thang điểm (sử dụng bảng bên dưới):

	STT
	Đáp án
	Điểm
	Lưu ý

	Câu 1
(1,5đ)

	*Nội dung của thuyết electron về việc giải thích sự nhiễm điện của các vật:
	- Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nguyên tử bị mất đi electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương.
	- Một nguyên tử trung hòa về điện có thể nhận thêm electron để trở thành một hạt mang điện âm và được gọi là ion âm.
	- Một vật nhiễm điên âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (proton). Nếu số electron ít hơn số proton thì vật nhiễm điện dương.

	

0,5đ


0,5đ


0,5đ
	

	Câu 2
(1,5đ)
	Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

	Trong đó: C : điện dung của tụ điện (F : fara) 
	                  Q : điện tích của tụ điện (C).
	                   U : hiệu điện thế giữa hai bản tụ (V).
	0,5đ



0,5đ


0,5đ


	

	Câu 3 (2đ)

	a)Cường độ điện trường tại điểm M:

 
          = 9.109. 
          = 225000 (V/m)
b)Lực điện tác dụng lên q’:
 
             
= 9.109. 
= 0,675(N)
	

0,25đ
0,25đ
0,5đ




0,25đ
0,25đ

0,5đ

	

	Câu 4 (1đ)

	Lực tương tác giữa hai điện tích:
      
= 9.109. 
 F = 0,006N
	
0,25đ

0,25đ
0,5đ
	

	Câu 5 (2đ)

	a) Công của lực điện trường khi di chuyển proton từ A đến B:
Với dAB = CB > 0 (cùng chiều điện trường) , dAB = 0,1 (m)
           AAB  = q.E.dAB, 
              = 1,6. 10-19. 104. 0,1
              = 1,6. 10-16 (J)
b) Hiệu điện thế UBA:
           UBA = E.dBA  (dB-A < 0 , ngược chiều điện trường)
        = -1000(V)
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	Câu 6 (2đ)

	· Q = C.U 
·      = 500.10-12.120
·        = 6.10-8 (C)
·  E = U/d 
·        = 120/ 0,0005
·        = 24. 104  (V/m)
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